
ĐẶNG ĐÔN LAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ TH 19E

CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.78.06.710.002/04/2001AnNguyễn Ngọc Bình03061913931

5.95.06.010.026/11/2001BằngNguyễn Đức03061913962

5.36.04.74.028/07/2001ChiThái Báo Shi03061914003

5.14.06.36.012/05/2001DanhNguyễn Trần Công03061914044

6.36.05.710.020/04/2001DuyHồ Đức03061914055

6.67.05.310.017/09/2001DuyNgô Đặng Anh03061914066

5.06.05.00.027/05/2001DươngNguyễn Hải03061914097

5.36.05.70.02/2/2001ĐăngNguyễn Hải03061914138

4.73.06.08.003/06/2001ĐịnhLê Công03061914159

4.43.05.76.02/11/2001ĐứcNguyễn Hoàng Hữu030619141610

5.85.05.710.020/07/2001ĐứcPhan Trọng030619141711

6.76.06.710.026/09/2001HiểnNguyễn Ngọc030619141912

4.64.04.39.023/03/2001HồLưu Trúc Đông030619142013

6.76.06.710.027/11/2000HuyĐỗ Quang030619142214

4.34.04.36.017/08/2001HuyNguyễn030619142315

5.67.03.76.027/11/2001HuyPhạm Thái030619142516

6.16.05.310.004/07/2001KhoaNguyễn Đăng030619143117

7.67.07.710.004/04/2001KhoaTrần Hiếu030619143218

3.82.06.04.006/10/2001KhoaVõ Đăng030619143319

6.87.08.30.020/03/2001LongBùi Khởi030619143420

7.27.06.710.026/05/2001LộcNguyễn Tấn030619143621

4.63.05.310.019/12/2001MẫnTrần Thanh030619143722

2.90.05.38.023/11/2001MinhLê Hoàng030619144023

6.06.05.77.031/01/2001NghĩaMai Trọng030619144224

5.56.04.09.003/11/2001NghĩaNguyễn Hữu030619144325

6.16.05.310.011/01/2001PhátNgô Thiên030619144426

3.83.04.36.014/11/2001PhúcĐàm Hoàng030619144927

6.97.06.010.005/07/2001PhườngTrần Minh030619145228

6.16.06.36.008/01/2001SưPhạm Tấn030619145429

4.33.07.00.03/2/2001TàiNguyễn Hồ Minh030619145630

4.47.01.72.009/01/2001TàiPhạm Tấn030619145731

5.74.06.710.027/05/2001TàiTống Thành030619145832

3.31.06.04.004/06/2001TâmVõ Hoàng030619145933
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1.51.01.35.026/01/2001ThanhĐào Ngọc Duy030619146134

3.34.02.05.015/09/2001ThiĐặng Nguyễn Anh030619146635

5.44.06.010.029/04/2001ThiệnĐoàn Văn030619146736

4.32.05.710.016/07/2001ThiệnTrần Quang030619146837

5.43.07.310.025/05/2001TínhLê Việt030619147338

6.15.07.08.008/09/2001ToànTrần Thanh030619147539

4.94.05.76.025/11/2001TriềuNguyễn Thanh030619147640

5.34.05.710.009/12/2001TrungĐinh Quang030619147741

7.68.07.37.008/04/2001TrungPhạm Khắc030619147942

4.02.05.010.011/11/2001TuấnVõ Châu030619148143

6.75.08.010.016/12/2001TuyềnHà Thị Bích030619148244

6.16.05.310.027/04/2001TúTrần Đức Anh030619148445

3.43.04.70.029/09/2001UyênTrần Lâm Thị Thu030619148546

6.25.06.710.06/6/2001VinhNguyễn Thế030619148747

6.14.07.710.024/08/2001VũLê Anh030619148848

HG-CÐTH16PMC-
NNLCBMLN0.00.00.00.011/12/97QuíBùi Minh030615128149

HG-CÐTH16PMA-
NNLCBMLN5.57.05.00.030/08/1997BảoĐoàn Tuấn030616138950

HG-CÐTH18PMC-
CT13.63.05.30.021/05/2000ThịnhHà Quốc030618136951

HG-CÐTH18PMC-
CT14.03.05.34.020/12/2000ThôngCao Minh030618137052

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

ĐẶNG ĐÔN LAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 19 tháng 01 năm 2021

6(11.5%)14(26.9%)13(25%)15(28.8%)4(7.7%)0(0%)0(0%)52(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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